1. Tên học phần  
: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP 
 (Áp dụng khóa 2016)    
2. Mã học phần
: 

3. Số tín chỉ        
: 3 (0:3:3) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 90 tiết
· Tự học
: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
Kiến thức:

Nhận biết được nguyên lý vận hành một số loại máy công nghiệp
Kỹ Năng:

Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy

Đạt được sản phẩm có đường may đạt tiêu chuẩn

Thao tác nhanh gọn chính xác
Thái độ:
Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với thiết bị, tháo lắp, điều chỉnh thuyền, suốt, kim, xâu chỉ, điều chỉnh lực căng của chỉ, lực ép của vải, cách sử dụng và vận hành một số loại máy may chuyên dung, máy cắt, thiết bị là ủi.

Hướng dẫn cho sinh viên sử dụng và lắp ráp một số loại thiết bị gá lắp chuyên dung, quy trình lắp ráp và vận hành hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may. Thực hành thành thạo các quy trình hiệu chỉnh từng cơ cấu trong máy may, các nguyên lý hoạt động của máy, có khả năng sửa chữa những hỏng hóc thường gặp. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên
Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính

[1]. Bài giảng thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp , Khoa công nghệ may thời trang, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 

[2].  Thiết bị may công nghệp và bảo trì – trường đại học công nghiệp TP.HCM – nhà xuất bản lao động- xã hội – TS. Võ Phước Tấn, KS. Nguyễn Thị Thanh Trúc, KTV. Lê Quang Bình
· Tài liệu tham khảo
[1]. Giáo trình thiết bị may và sửa chữa thiết bị may– trường Đại Học Bách Khoa  TP.HCM.

[2]. Công nghệ may – Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn  Rê - nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM. 2003. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Hiệu chỉnh thiết bị may công nghiệp
	42
	
	42
	42
	

	1
	Bài 1: Hiệu chỉnh máy may 1 kim 

	9
	
	9
	9
	

	2
	Bài 2: Hiệu chỉnh máy may 2 kim 
	4
	
	4
	4
	

	3
	Bài 3: Hiệu chỉnh máy đính cúc 
	4
	
	4
	4
	

	4
	Bài 4: Hiệu chỉnh máy vắt sổ 
	9
	
	9
	9
	

	5
	Bài 5: Hiệu chỉnh máy thùa khuy 
	4
	
	4
	4
	

	6
	Bài 6: Hiệu chỉnh máy Kansai bông  
	4
	
	4
	4
	

	7
	Bài 7: Cách sử dụng cữ gá lắp trong ngành may
	4
	
	4
	4
	

	8
	Bài 8: Cách sử dụng thiết bị ủi
	4
	
	4
	4
	

	Chương 2
	Vận hành thiết bị may công nghiệp
	48
	
	48
	48
	

	
	Bài 9: Phương pháp đo áo nữ, váy, đầm
	3
	
	3
	3
	

	
	Bài 10: Thực tập thiết kế áo nữ căn bản trên ma-nơ-canh
	8
	
	8
	8
	

	
	Bài 11: Thực tập thiết kế váy căn bản trên ma-nơ-canh
	5
	
	5
	5
	

	
	Bài 12: Thực tập thiết kế đầm căn bản trên ma-nơ-canh
	8
	
	8
	8
	

	
	Bài 13: Thực tập thiết kế  áo  nữ căn bản có pince dọc
	5
	
	5
	5
	

	
	Bài 14: Thực tập thiết kế  áo  nữ có pince ngực
	3
	
	3
	3
	

	
	Bài 15: Thực tập thiết kế  các dạng decoupe áo nữ 
	3
	
	3
	3
	

	
	Bài 16: Thực tập thiết kế  các kiểu cổ áo không bâu và đô áo
	5
	
	5
	5
	

	
	Bài 17: Thực tập thiết kế  các kiểu bâu áo  
	8
	
	8
	8
	

	
	Tổng
	90
	
	90
	90
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Hiệu chỉnh thiết bị may công nghiệp

Bài 1:    Hiệu chỉnh máy may 1 kim
1.1 Đặc tính kỹ thuật

1.2 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
1.3 Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu
1.4 Định vị cơ cấu cung cấp chỉ

1.5 Các  hỏng hóc thường gặp
Bài 2:    Hiệu chỉnh máy may 2 kim
2.1 Đặc tính kỹ thuật

2.2 Hiệu chỉnh trụ kim
2.3 Hiệu chỉnh cam đẩy
2.4 Hiệu chỉnh bộ đẩy nguyên liệu

2.5 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

2.6 Hiệu chỉnh chuyển đẩy nguyên liệu

Bài 3:     Hiệu chỉnh máy đính cúc
3.1 Đặc tính kỹ thuật

3.2 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

3.3 Định vị thời điểm lắc và đẩy thanh bàn kẹp cúc

3.4 Hiệu chỉnh dừng máy và ly hợp ma sát
3.5 Hiệu chỉnh số mũi

3.6 Hiệu chỉnh bàn kẹp cúc

3.7 Hiệu chỉnh cơ cấu điều hòa chỉ

3.8 Các bệnh hỏng hóc

Bài 4:     Hiệu chỉnh máy vắt sổ
4.1 Đặc tính kỹ thuật

4.2 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

4.3 Hiệu chỉnh các móc

4.4 Hiệu chỉnh giá đở kim

4.5 Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu

4.6 Hiệu chỉnh chuyển đẩy nguyên liệu

4.7 Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu

4.8 Hiệu chỉnh dao

4.9 Bệnh hỏng hóc

Bài 5:     Hiệu chỉnh máy thùa khuy
5.1 Đặc tính kỹ thuật

5.2 Hiệu chỉnh cam phân phối sản phẩm

5.3 Hiệu chỉnh cơ cấu dao động lắc khung trụ kim

5.4 Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép và chuyển đẩy nguyên liệu

5.5 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
5.6 Hiệu chỉnh hệ thống đục lỗ khuy

5.7 Hiệu chỉnh kéo cắt chỉ trên

5.8 Hiệu chỉnh kéo cắt chỉ dưới

5.9 Hiệu chỉnh bộ ép chỉ dẫn chỉ

Bài 6:     Hiệu chỉnh máy kansai bông
6.1 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi

6.2 Hiệu chỉnh cần đánh bong
6.3 Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu
6.4 Hiệu chỉnh cơ cấu đánh chùng chỉ- tiếp chỉ

6.5 Hiệu chỉnh sơ đồ xỏ chỉ
Bài 7:     Cách sử dụng cữ gá lắp trong ngành may

7.1 Cữ gá  liên kết chi tiết và hoàn thiện mũi may

7.2 Hiệu chỉnh cữ gá cuốn mép chi tiết
Bài 8:     Cách sử dụng thiết bị ủi

8.1 Quá trình sử dụng thiết bị ủi

8.2 Kỹ thuật ủi ép
   Chương 2: Vận hành thiết bị may công nghiệp

Bài 9:    Phương pháp đo áo nữ, váy, đầm
I.  GIỚI THIỆU VỀ DRESS FORM

II. CÁC ĐƯỜNG CƠ SỞ TRÊN DRESS FORM

III. PHƯƠNG PHÁP ĐO

1. 
Phương pháp đo áo

2. 
Phương pháp đo váy
3. 
Phương pháp đo áo đầm
IV.
PHƯƠNG PHÁP TÍNH VẢI

1.
Áo nữ

2.
Váy nữ

3.  Áo đầm

Bài 10

THIẾT KẾ ÁO CĂN BẢN
I.
ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG

II. 
THIẾT KẾ
1. 
Thân trước

2. 
Thân sau

3. 
Cách lấy dấu trên vải

4. Cách sang rập từ rập vải ra rập giấy, chừa đường may.

III. QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY
Bài 11
THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN
I.
ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG

II. 
THIẾT KẾ
1. 
Thân trước

2. 
Thân sau

3. 
Cách lấy dấu trên vải

4. Cách sang rập từ rập vải ra rập giấy, chừa đường may.

III. QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY
Bài 12
THIẾT KẾ ÁO ĐẦM CĂN BẢN
I.
ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG

II. 
THIẾT KẾ
1. 
Thân trước

2. 
Thân sau

3. 
Cách lấy dấu trên vải

4. Cách sang rập từ rập vải ra rập giấy, chừa đường may.
III. QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY

Bài 13:  Thiết kế  áo  nữ căn bản
2.1 Đặc điểm hình dáng

2.2 Cách vẽ

2.2.1 Thân trước
2.2.2 Thân sau

2.2.3 Tay áo

2.3 Qui cách chừa đường may

Bài 14:  Thiết kế  áo  nữ có pince ngực
3.1 Đặc điểm hình dáng.

3.2 Cách vẽ.
3.3 Qui cách chừa đường may.

Bài 15:  Thiết kế  các dạng decoupe áo nữ 
4.1 Đặc điểm hình dáng

4.2 Cách vẽ.
4.2.1 Decoupe vai

4.2.2 Decoupe nách

4.3 Qui cách chừa đường may.

Bài 16:  Thiết kế  các kiểu cổ áo không bâu và đô áo
5.1 Đặc điểm hình dáng   

5.2 Cổ tròn – đô cong
5.2.1 Cổ tròn

5.2.2 Đô cong

5.3 Cổ chìa khóa

5.4 Cổ thuyền

5.5 Cổ tim – đô nhọn

5.5.1 Cổ tim 

5.5.2 Đô nhọn

5.6 Cổ vuông – đô chữ U

5.6.1 Cổ vuông

5.6.2 Đô chữ U

5.7 Cổ lục giác – đô chữ R
5.8 Qui cách chừa đường may

Bài 17:  Thiết kế  các kiểu bâu áo  
6.1 Đặc điểm hình dáng.

6.2 Bâu lá sen.

6.2.1 Vòng cổ trên áo bâu lá sen đứng
6.2.2 Bâu lá sen đứng.
6.2.3 Vòng cổ trên áo bâu lá sen nằm.
6.2.4 Bâu lá sen nằm.
6.3 Bâu lính thủy.

6.3.1 Vòng cổ trên thân áo.
6.3.2 Bâu lính thủy.
6.4 Bâu cà vạt.

6.4.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.
6.4.2 Bâu áo.
6.5 Bâu lọ.

6.5.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.
6.5.2 Bâu áo
6.6 Bâu lãnh tụ.

6.6.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo
6.6.2 Bâu áo
6.7 Bâu tenant.

6.7.1 Vẽ lại vòng cổ thân áo căn bản.
6.7.2 Chân bâu

6.7.3 Lá bâu

6.8 Bâu Dalton

6.8.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.
6.8.2 Nẹp ve.
6.8.3 Bâu áo.
6.9 Bâu care.

6.9.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo.
6.9.2 Bâu áo.
6.9.3 Nẹp ve.

6.10 Bâu sam.
6.11 Bâu nữ hoàng.
6.12 Qui cách chừa đường may.

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
